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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Tên  học phần: LỊCH SỬ 2
2. Số tiết (giờ)/đvht:  45 giờ (3 TC)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần:  3, tổng số 15 tuần.
5. Mục tiêu của học phần: 
* Về kiến thức
Sau khi học xong, học sinh có khả năng:
		- Biết được nét nổi bật về tình hình của các nước châu Á, Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX - đầu XX). Tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới đến các nước tư bản nói riêng và các dân tộc trên thế giới nói chung.
		- Hiểu được nét chính  của Việt Nam trong giai đoạn 1858-1918, đặc biệt là phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX và sự hình thành xu hướng cứu nước mới đầu thế kỉ XX.
	* Về kỹ năng
-  Tái hiện các sự kiện lịch sử, tiếp nhận và xử lý thông tin. 
- Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
- Rèn luyện được khả năng tư duy, sáng tạo từ mỗi học sinh.
6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã học chương trình Lịch sử 1
7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)
Phần Lịch sử thế giới
- Lịch sử thế cận đại (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX).
- Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945).
Phần Lịch sử Việt Nam
- Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.
- Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới (1918)
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập/ Kiểm tra
	Tổng
số

	Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (25 GIỜ)

	
	Chương I. Các nước châu Á, Phi,  khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	4
	2
	
	6

	1
	Nhật Bản
	1
	
	 
	1

	2
	Ấn Độ
	1
	
	 
	1

	3
	Trung Quốc
	1
	1
	
	2

	4
	Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu XX)
	
	1
	
	1

	5
	Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu XX)
	1
	
	
	1

	
	Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	1
	2
	
	3

	6
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	1
	2
	 
	3

	
	Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	1
	1
	
	2

	7
	Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	1
	
	 
	1

	8
	Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	
	1
	 
	1

	
	Chương IV. Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
	2
	1
	2
	5

	9
	Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
	1
	1
	
	2

	10
	Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	1
	
	
	1

	11
	Kiểm tra định kì lần 1
	
	
	2
	2

	
	Chương V. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	1
	3
	
	4

	12
	- Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	1
	3
	
	4

	
	Chương VI: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	1
	1
	
	2

	13
	Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
	1
	
	
	1

	14
	Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	
	1
	
	1

	
	Chương VII: Chiến tranh thế giới thứ hai (1919-1945)
	1
	3
	
	4

	15
	Chiến tranh thế giới thứ hai (1919-1945)
	1
	2
	
	3

	16
	Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)
	
	1
	
	1

	Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM (20 giờ)

	
	Chương I. Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX
	4
	6
	2
	12

	17
	Tiến trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)
	1
	
	
	1

	18
	Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam  (1858- 1884)
	2
	4
	
	6

	19
	Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
	1
	2
	
	3

	20
	Kiểm tra định kì lần 2
	
	
	2
	2

	
	Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất
	3
	5
	
	8

	21
	 Xã hội Việt Nam trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
	1
	1
	
	2

	22
	 Phong trào yêu nước & cách mạng Việt Nam đầu TK XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất
	1
	2
	
	3

	23
	Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	1
	1
	
	2

	24
	Sơ kết lịch sử Việt Nam  (1858-1918)
	
	1
	
	1

	Tổng cộng
	17
	24
	4
	45
	



9. Nội dung chi tiết học phần: 
***Phần 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (25 giờ)***
Chương I. Các nước châu Á, Phi,  khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (Thời gian: 06 giờ)
Bài 1: Nhật Bản  (Thời gian: 01giờ)
1.  Nhật Bản từ đầu thể kỉ XIX đến trước năm 1868
2. Cuộc Duy tân Minh Trị
3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 2: Ấn Độ (Thời gian: 01 giờ)       
1. Tinh hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
2. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908)
         Bài 3: Trung Quốc (Thời gian: 01 giờ)       
1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
3. Cách mạng Tân Hợi (1911)
         Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu XX) (Thời gian: 01 giờ)       
1. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào, Campuchia
2. Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
         Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu XX) (Thời gian: 01 giờ)       
1. Châu Phi
2. Khu vực Mĩ Latinh
Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (Thời gian: 03 giờ)
Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (Thời gian: 03 giờ)  
1. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh
2. Diễn biến chính
3. Kết cục của chiến tranh
Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại (Thời gian: 02 giờ)
Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (Thời gian: 01 giờ)
1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại
2. Thành tựu văn học và nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
           Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Thời gian: 01 giờ)
Chương IV. Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (Thời gian: 5 giờ)
Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (Thời gian: 02 giờ)	
1. Cách mạng tháng Mười Nga
2. Cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) 
Bài 10:  Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) (Thời gian: 01 giờ)
1. Chính sách kinh tế mới 
2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Xô Viết
3. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
Bài 11:  Kiểm tra định kì lần 1 (Thời gian: 02 giờ)	
Chương V. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (Thời gian: 04 giờ)

Bài 12:  Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (Thời gian: 04 giờ)	
1. Trật tự thế giới mới theo hệ thống Ve1cxai-Oasinhtơn
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
3. Nước Đức 
4. Nước Mĩ
5. Nhật Bản
Chương VI: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (Thời gian: 02 giờ)
Bài 13:   Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939) (Thời gian: 01giờ)
1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
2. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ
Bài 14: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (Thời gian: 01giờ)
1. Khái quát phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào, Campuchia
Chương VII: Chiến tranh thế giới thứ hai (1919-1945) (Thời gian: 04 giờ)
Bài 15:   Chiến tranh thế giới thứ hai (1919-1945) (Thời gian: 03 giờ)
1. Con đường dẫn đến chiến tranh
2. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng ra thế giới
3. Kết cục của cuộc chiến tranh
Bài 16:   Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) (Thời gian: 01 giờ)
***Phần 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (20 giờ)***

Chương I. Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX (Thời gian: 12 giờ)
Bài 17:   Tiến trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884) (Thời gian: 01 giờ)
1. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng
2.  Pháp đánh Gia Định
3. Lục tỉnh Nam Kỳ
4. Bắc Kỳ
5. Thuận An
Bài 18:   Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam  (1858- 1884) (Thời gian: 06 giờ)
1. Đà Nẵng
2. Gia Định
3. Nam Kỳ
4. Bắc Kỳ
Bài 19:   Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (Thời gian: 03 giờ)
1. Phong trào Cần vương (1885-1895)
2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho phong trào Cần vương
3. Phong trào nông dân Yên thế (1884-1913)
      Bài 20:   Kiểm tra định kì lần 2 (Thời gian: 02 giờ)
Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (Thời gian: 08 giờ)
Bài 21:   Xã hội Việt Nam trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. (Thời gian: 02 giờ)

1. Những chuyển biến kinh tế
2. Những chuyển biến xã hội
Bài 22:   Phong trào yêu nước & cách mạng Việt Nam đầu TK XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (Thời gian: 03 giờ)
1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động
2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách
Bài 23:   Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (Thời gian: 02 giờ)
1. Tình hình kinh tế, xã hội
2. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh
3. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới – cách mạng vô sản
Bài 24:   Sơ kết lịch sử Việt Nam  (1858-1918) (Thời gian: 01 giờ)
     10. Phương pháp dạy và học:  
Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.
Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
11. Đánh giá học phần:
Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 
02 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1;
02 cột kiểm tra Hệ số 2.
Hình thức thi: Tự luận.
12. Trang thiết bị dạy học: 
- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.
- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bản đồ, sách giáo khoa.
13. Yêu cầu về giáo viên 
Giảng viên có trình độ từ Cử nhân Lịch sử trở lên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
14. Tài liệu tham khảo: 
+ Bộ Giáo dục và đào tạo, Lịch sử lớp 11, Nxb. Giáo Dục Việt Nam.
+ Vũ Dương Ninh & Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam.
+ Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam.
+ Nguyễn  Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục.
+ Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, Nxb. Thanh Hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
11


